
Trình độ 
đào tạo

Chuyên 
ngành 
đào tạo

1 Nguyễn Tô Trúc Ly 14/10/2000 Kinh Không  Xã Diễm Phú, huyện Diễm Châu, tỉnh Nghệ An
Xã Đăk Cấm, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Trường Mầm non 
Tuổi Ngọc Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 0

2 Nguyễn Thị Thu Hà 11/29/2002 Kinh Không Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Xã Moray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. 

Trường Mầm non 
Tuổi Ngọc Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 0

3 Y Thuyên 03/7/2001 Gia rai Không Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Trường Mầm non 
Tuổi Ngọc Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 5 Người 
DTTS

4 Nguyễn Thị Hồng 
Ngọc 20/11/2002 Kinh Không

Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Tổ 4, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum.

Trường Mầm non 
Măng Non Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 0

5 Y Toát 05/8/1984 Hà Lăng Không Xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Thôn Ia Dor, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum.

Trường Mầm non 
Hoa Mai Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 5 Người 
DTTS

6 Vi Thị Tuyết 19/5/2001 Thái Không Xã Sơn Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Thôn 8,  xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường Mầm non 
Hoa Mai Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 5 Người 
DTTS

Ghi chú

UBND HUYỆN IA H'DRAI
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN VÒNG 2
KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN IA H'DRAI NĂM 2023

(Kèm theo thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 09/11/2023 của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành GDĐT huyện Ia H'Drai năm 2023)

Họ và tên 

Trình độ đào tạo 
theo yêu cầu vị trí 

tuyển dụngNgày/thán
g/năm sinh

Tôn 
giáo

I. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.02.26)

Đơn vị dự tuyểnTT Dân tộc Quê quán;
Hộ khẩu thường trú

Điểm 
ưu tiên



7 Nguyễn Thị Trà My 30/5/2001 Kinh Không
Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Kon Tu 2, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, 
tỉnh Kon Tum

Trường Mầm non 
Hoa Mai Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 0

8 Rơ Châm Bui 28/6/1999 Gia rai Không Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Trường Mầm non 
Hoa Mai Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 5 Người 
DTTS

9 Lò Thị Khánh 02/9/2002 Thái Không Xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Thôn Ia Tri, xã Mo rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường Mầm non 
Hoa Mai Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 5 Người 
DTTS

1 Nguyễn Thị Kim Dung 14/6/1999 Kinh Không Xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
Thôn 3, Thị trấn Sa Thầy, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 0

2 Y Tuyết 15/5/1997 Hà Lăng Không Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum 
Thôn Đăk Đe, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

3 Y Nguy 16/9/2001 Gia rai Không Làng Kđin, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
Làng Kđin, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS 

Hùng Vương
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

4 Y Vy 13/5/2000 Xê-Đăng Không Xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
Thôn 3, xã Ia Đal, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS 

Hùng Vương
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

5 Rơ Măh Siu Thủy 29/7/1994 Gia rai Không Làng Dọch Ia Krót, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
Làng Dọch Ia Krót, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

Trường TH-
THCS 

Hùng Vương
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

6 Rơ Châm Gái 18/3/1997 Gia rai Không Làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 
Làng Ó, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

Trường TH-
THCS 

Hùng Vương
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

II. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC ĐA MÔN HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.03.29)



7 R Mah Ngân 16/01/1998 Gia rai Không Làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng Lang, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS 

Hùng Vương
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 7.5
Con 
bệnh 
binh

8 Võ Thị Lam 26/10/1999 Kinh Không Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 0

9 Phạm Thị Phố 20/6/1991 Kinh Không Xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
Thôn 3, xã Ia Krái, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 0

10 Mạc Văn Toại 29/01/1990 Thái Không Xã Trung Tiến, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Thôn Ia Dor, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

11 Y Khang 11/19/2000 Hà 
Lăng Không Thôn Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Kram, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

12 Thừa Thị Phượng 03/02/2001 Kinh Không Xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 0

13 Siu Phước 05/3/2001 Gia rai Không Làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng O Grang, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Tiểu học 5 Người 
DTTS

1 Lê Thị Phương Thảo 18/04/1994 Kinh Không Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổ 6, phường Hội Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Sư phạm 

Toán học 0

2 Hà Quang Trung 14/4/2000 Kinh Không xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Sư phạm 

Toán học 0

III. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÁN HỌC HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32)



3 Lê Công Nam 23/5/1993 Kinh Không Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị
Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Sư phạm 

Toán học 0

4 Hoàng Thị Ngọc Ánh 10/9/1997 Kinh Không Xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Thôn 1, xã Ia Dom, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Sư phạm 

Toán học 0

5 Nguyễn Quốc Dũng 24/4/1994 Kinh Không Xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định
Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Toán học 0

1 Hà Văn Sơn 05/02/1996 Thái Không Xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Sư phạm 

Ngữ Văn 5 Người 
DTTS

1 A Khải 23/11/2001 Hà 
Lăng Không Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Thôn Rờ Kơi, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Du
 Đại học Giáo dục 

Thể chất 5 Người 
DTTS

2 Hoàng Văn Đông 10/10/1991 Kinh Không Xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Thôn Ia Mút, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Thể chất 0

3 Nguyễn Đình Duy 06/12/1994 Kinh Không tỉnh Bình Định
Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Giáo dục 

Thể chất 0

VI. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ TIẾNG ANH HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32)

IV. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ NGỮ VĂN HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32)

V. VỊ TRÍ DỰ TUYỂN: GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THỂ DỤC HẠNG III (MÃ NGẠCH: V.07.04.32)



1 Rơ Châm Nhen 20/3/2000 Gia rai Không Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Trường TH-
THCS Nguyễn 

Tất Thành
 Đại học Sư phạm 

Tiếng Anh 5 Người 
DTTS

Tổng cộng danh sách có:  32 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ia H'Drai năm 2023 ./.


